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SỞ GD&ĐT KON TUM 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023  -2024  

MÔN  HÓA HỌC- Lớp 12 

Ngày kiểm tra: 02  / 11 / 2023 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 
 

(Đề kiểm tra có 03 trang) 

 

  Họ và tên học sinh:……….……………………….............Lớp..................SBD...................... 

 

 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12; H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K =39 

Na = 23; N =14;Ag = 108). 
 

Câu 1: Thủy phân triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là 

C15H31COONa. Công thức của X là 

A. 

(C17H35COO)3C3H5. 
B. (C15H31COO)3C3H5. 

C. 

(C17H33COO)3C3H5. 
D. 

(C17H31COO)3C3H5. 

Câu 2: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? 

A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. HCOOH. D. CH3COOCH3. 

Câu 3: Hợp chất CH3NHCH3 có tên gốc chức là 

A. etylmetylamin. B. đimetylamin. C. propylamin. D. dietylamin. 

Câu 4: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được HCOONa và CH3OH? 

A. CH3COOC3H7. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH3. 

Câu 5: Amin nào sau đây là amin bậc hai? 

A. C2H5NH2. B. (C2H5)2NH. C. C6H5NH2. D. (CH3)3N. 

Câu 6: Metylamin không phản ứng được với dụng dịch nào sau đây? 

A. CH3COOH B. HCl. C. NaOH. D. HNO3. 

Câu 7: Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và 

A. este đơn chức. B. ancol đơn chức. C. phenol. D. glixerol. 

Câu 8: Số nguyên tử oxi trong phân tử fructozơ là 

A. 6. B. 8. C. 5. D. 10. 

Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit? 

A. Tinh bột. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ. 

Câu 10: Este etyl axetat có công thức là 

A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOC2H5. 

Câu 11: Etyl fomat có mùi táo, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.  

Etyl fomat được điều chế từ axit và ancol nào sau đây? 

A. CH3COOH và 

CH3OH. 

B. C2H5COOH và 

CH3OH. 

C. HCOOH và 

C2H5OH. 

D. HCOOH và 

CH3OH. 

Câu 12: Công thức phân tử của tinh bột là 

A. (C6H12O5)n B. C6H12O6. C. C6H14O6. D. (C6H10O5)n . 

Câu 13: Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất bị thủy phân trong 

môi trường axit là 

A. glucozơ và tinh bột. 
B. xenlulozơ và 

glucozơ. 

C. xenlulozơ và tinh 

bột. 
D. glucozơ và fructozơ 
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Câu 14: Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc hoàn toàn, sinh ra 32,4 gam bạc. Giá trị 

của m là 

A. 108. B. 135. C. 54. D. 270. 

Câu 15: Có hai chất lỏng: metyl amin và anilin đựng riêng biệt trong 2 lọ mất nhãn. Thuốc thử để 

nhận biết hai chất lỏng trên là 

A. nước cất. B. nước brom. C. dung dịch NaCl. D. dung dịch NaOH. 

Câu 16: Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hoá khi để ngoài không khí. Dung 

dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin nào 

sau đây thoả mãn tính chất của X? 

A.  phenylamin. B.  benzylamin. C.  metylamin. D.  đimetylamin.  

Câu 17: Saccarozơ (C12H22O11) phản ứng được với chất nào tạo thành dung dịch có màu xanh 

thẫm? 

A. Cu(OH)2. B. AgNO3/NH3 (to). C. H2 (to, Ni). D. O2 (to). 

Câu 18: Cho 7,2 gam HCOOCH3 phản ứng hết với dung dịch NaOH đun nóng. Khối lượng ancol 

thu được là 

A. 8,16 gam. B. 9,84 gam. C. 3,84 gam. D. 3,2 gam. 

Câu 19: X là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, chiếm 98% thành phần bông nõn. Đun nóng X trong 

dung dịch H2SO4 70% đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất Y. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Y là hợp chất hữu cơ đa chức. B. Y không tham gia phản ứng tráng gương. 

C. X và tinh bột là đồng phân của nhau. D. X được dùng để sản xuất tơ visco. 

Câu 20: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là 

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 

Câu 21: Cho 12 gam axit axetic tác dụng với 4,6 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). 

Sau phản ứng thu được 4,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là 

A. 50%. B. 75%. C. 25%. D. 55%. 

Câu 22: Cho 13,95 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Cô cạn dung dịch 

sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 19,425. B. 19,275. C. 12,95. D. 19,125. 

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam este X , thu được 
20,6 molCO  và 

20,6 molH O . Công thức 

phân tử của X  là 

A. C3H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C2H4O2. 

Câu 24: Từ m kg mùn cưa chứa 50%  xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg  

glucozo với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80% . Giá trị của m là 

A. 180. B. 162. C. 360. D. 720. 

Câu 25: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung 

dịch sau phản ứng, thu được 1,84 gam glixerol và m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 18,36. B. 17,8. C. 19,04. D. 14,68. 

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu được được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2. Các thể 

tích khí đo ở đktc. Công thức của X là 

A. CH3NH2. B. C2H5NH2. C. C3H7NH2. D. C4H9NH2. 

Câu 27: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ, thu được 86,4 gam Ag. Lên men hoàn toàn m gam 

glucozơ, cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư, thu được a gam kết tủa. Giá trị của 

a là 

A. 60. B. 20. C. 40. D. 80. 
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Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn một amin X bằng lượng không khí vừa đủ, thu được 17,6 gam CO2, 

12,6 gam H2O và 69,44 lít khí N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2, trong đó oxi 

chiếm 20% thể tích không khí. Số đồng phân cấu tạo của X là 

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. 

Câu 29: Cho các phát biểu sau: 

(a) Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín. 

(b) Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá do các amin gây ra. 

(c) Đun nóng mỡ lợn với dung dịch NaOH  đặc, thu được xà phòng. 

(d) Nhỏ vài giọt dung dịch 
2I  vào lát cắt của củ khoai lang xuất hiện màu xanh tím. 

(đ) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng.. 

Số phát biểu đúng là 

A. 3 . B. 4 . C. 2 . 
D. 5. 
 

Câu 30: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và 

ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau: 

(1) E + NaOH → X + Y 

(2) F + NaOH → X + Y 

(3) X + HCl → Z + NaCl 

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu 

sau: 

(a) Chất E và F đều là các este đa chức. 

(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E. 

(c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic. 

(e) Cho a mol chất E tác dụng với Na dư thu được a mol khí H2. 

Số phát biểu đúng là 

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

 

 

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
 
-------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

 



SỞ GDĐT KON TUM 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: HÓA HỌC.  LỚP: 12 

(Bản Hướng dẫn gồm 01 trang) 
I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

- Thang điểm của toàn bài: 10 điểm. 

+ Mỗi câu trả lời đúng được 1/3 điểm. 

+ 30 x 1/3 = 10.0 điểm. 

- Điểm toàn bài làm tròn đến một chữ số thập phân. 

VD: Đúng 16 câu, số điểm sẽ là 16 x 1/3 = 5,33.... Làm tròn thành 5,3. 

          Đúng 17 câu, số điểm sẽ là 17 x 1/3 = 5,66... Làm tròn thành 5,7.  

II. ĐÁP ÁN: 

 

Câu 
Mã đề thi 

121 122 123 124 125 126 127 128 
1 B D B D B D D D 
2 D C B A D B B A 
3 B D A D C A D B 
4 D D D D B C D D 
5 B C D A D A B C 
6 C A D A A D B D 
7 D A A C C D A C 
8 A B A C A A A D 
9 C D C B D A D A 

10 D A C B B A D B 
11 C B C C A D B B 
12 D B B A A D A B 
13 C B A D D B B C 
14 B C D A B C A C 
15 B A A D C D B A 
16 A A B B C C A A 
17 A C D C C B C B 
18 C D D C B A A D 
19 D A C D B B C B 
20 C C B B A B D A 
21 A B B D D C C D 

22 A C A A A A B D 
23 C A C A B B D C 
24 A C B B B C C A 
25 A D D B C C C C 
26 B D A B C A C B 
27 D B C C A B A B 
28 B B B C D D C A 
29 B D C D D C B C 

30 B A C A C D B B 

 

-------- Hết -------- 

 



 
 


